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Báo cáo thị trường trái phiếu 
Nhu cầu phát hành trái phiếu sau dịch COVID-19 sẽ gia tăng 

Tóm tắt 

Tổng quan thị trường 4 tháng đầu năm 2020  

  Hình 1. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam 

 
Nguồn: Bộ Tài chính, Phòng phân tích Mirae Asset 

Trong 4 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp đã phát hành hơn 60.000 tỷ đồng 
trái phiếu doanh nghiệp, chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2019. So với 4 tháng 
đầu năm 2019, đã có nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực mới phát hành trái phiếu 
như Hàng gia dụng, Thực phẩm, đồ uống, Năng lượng, và Bán lẻ. Nhìn chung một 
số nhóm ngành như Ngân hàng, Bất động sản vẫn là các nhóm các doanh nghiệp có 
nhu cầu phát hành trái phiếu lớn trên thị trường. 

Doanh nghiệp chưa niêm yết vẫn là nhóm phát hành trái phiếu chính. Dù vậy, so với 
cùng kỳ năm 2019, tổng giá trị phát hành của các doanh nghiệp chưa niêm yết giảm 
16,4%, trong khi giá trị phát hành của doanh nghiệp niêm yết tăng 27,8%. Điểm đáng 
lưu ý khi phần lớn các doanh nghiệp có giá trị phát hành cao là những doanh nghiệp 
chưa niêm yết, trong các doanh nghiệp có giá trị phát hành trên 2.000 tỷ đồng, có 
đến 4 doanh nghiệp chưa niêm yết và 3 doanh nghiệp niêm yết. 

Kỳ hạn phát hành bình quân ở mức 5 năm. Ngành Tiện ích là ngành có kỳ hạn trái 
phiếu bình quân cao nhất, lên đến 12,23 năm, kỳ hạn dài cũng thể hiện tính chất dài 
hạn của các dự án trong lĩnh vực này, chủ yếu là các dự án phát triển nguồn điện. 

Mức lãi suất trung bình của các ngành phổ biến ở quanh vùng 10%.Mức lãi suất bình 
quân thấp nhất thuộc về ngành Ngân hàng với mức trung bình 7,1%. Ngoài ra, ngành 
Bán lẻ và Vật liệu cũng có mức lãi suất bình quân tương đối thấp so với thị trường 
chung, lần lượt ở mức 8% và 9%. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được trong 4 tháng 
đầu năm là 13%/năm. Chúng tôi nhận thấy phần bù rủi ro cho trái phiếu doanh 
nghiệp gia tăng, đặc biệt là đối với các nhóm ngành như Dịch vụ tài chính, Bất động 
sản, Hàng hóa chủ chốt, Du lịch khách sạn, Thực phẩm đồ uống. 

Triển vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

Doanh nghiệp sẽ cần vay vốn để hồi phục sau dịch COVID-19. Trong bối cảnh tăng 
trưởng tín dụng chậm lại, chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tăng huy động vốn qua 
kênh trái phiếu. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp niêm yết, chúng tôi quan sát thấy 
có sự dịch chuyển từ thị trường vốn sang thị trường nợ.  

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có những diễn biến mới đáng chú ý sau khi 
dự thảo sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện phát hành được 
công bố. Với các điểm được sửa đổi Nghị định, phía điều hành thị trường sẽ quản lý 
chặt chẽ hơn tổng giá trị phát hành và tiến độ phát hành trái phiếu của các doanh 
nghiệp, đồng thời hướng đến việc gia tăng độ minh bạch thông tin. 
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Tổng quan thị trường 4 tháng đầu năm 2020 

Kênh trái phiếu đang dần phổ biến đối với các doanh nghiệp trong nhiều 
lĩnh vực; Ngành Bất động sản dẫn đầu giá trị phát hành 

Trong 4 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp đã phát hành hơn 60.000 tỷ đồng trái phiếu 
doanh nghiệp, chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2019. So với 4 tháng đầu năm 2019, đã có 
nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực mới phát hành trái phiếu như Hàng gia dụng, Thực 
phẩm, đồ uống, Năng lượng, và Bán lẻ. Điều này thể hiện trái phiếu doanh nghiệp đang dần 
trở nên phổ biến hơn đến các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực.  

Trong năm 2020, các doanh nghiệp Bất động sản là nhóm phát hành nhiều nhất với tổng giá 
trị 22.461 tỷ đồng, chiếm 37,43% tổng giá trị phát hành. So với cùng kỳ, giá trị phát hành của 
nhóm Bất động sản đã tăng đến hơn 2,8 lần. Nhóm Ngân hàng xếp vị trí thứ 2 với tổng giá trị 
13.799 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 22,92%, tăng 25% so với cùng kỳ; thứ 3 là nhóm Du lịch, khách 
sạn có giá trị phát hành là 9.948 tỷ đồng chiếm 16,52% gấp 3,9 lần; thứ 4 là nhóm Thực phẩm, 
đồ uống phát hành 5.500 tỷ đồng chiếm 9,14%, nhóm này trong 4 tháng đầu năm 2019 không 
phát hành trái phiếu; thứ 5 là nhóm Hàng hóa chủ chốt (xây dựng cơ bản) có giá trị 2.750 tỷ 
đồng, chiếm 4,57%, giảm 91% so với cùng kỳ. 

Nhìn chung một số nhóm ngành như Ngân hang và Bất động sản vẫn là các nhóm các doanh 
nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu lớn trên thị trường.  

 

Hình 2. Tỷ trọng trái phiếu phát hành phân loại theo ngành nghề 
 

Nguồn: Fiinpro, Phòng phân tích Mirae Asset 
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Doanh nghiệp chưa niêm yết vẫn là nhóm phát hành trái phiếu chính 

Trong 4 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp niêm yết đã phát hành 27.250 tỷ đồng trái 
phiếu doanh nghiệp, chiếm 45% tổng giá trị phát hành, 55% giá trị phát hành còn lại thuộc về 
các doanh nghiệp chưa niêm yết với tổng giá trị 33.110 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, 
tổng giá trị phát hành của các doanh nghiệp chưa niêm yết giảm 16,4%, trong khi giá trị phát 
hành của doanh nghiệp niêm yết tăng 27,8%. 

Hình 3. Tỷ trọng trái phiếu phát hành của doanh nghiệp chưa niêm yết vẫn chiếm phần lớn 

 

Nguồn: Fiinpro, Phòng phân tích Mirae Asset 

Điểm đáng lưu ý khi phần lớn các doanh nghiệp có giá trị phát hành cao là những doanh 
nghiệp chưa niêm yết, trong các doanh nghiệp có giá trị phát hành trên 2.000 tỷ đồng, có đến 
4 doanh nghiệp chưa niêm yết và 3 doanh nghiệp niêm yết, cụ thể như sau: 

Bảng 1. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành trên 2.000 tỷ đồng 

Tên công ty Ngành Phân loại 
Giá trị phát 

hành 
(tỷ đồng) 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam 

Ngân hàng Niêm yết 5.904 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất Động Sản 
TNR HOLDINGS Việt Nam 

Bất động 
sản 

Chưa niêm yết 5.347 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan Thực phẩm, 
đồ uống 

Niêm yết 5.000 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico Bất động 
sản 

Chưa niêm yết 4.950 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM Vận tại Niêm yết 2.770 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Golf Bình Hải Du lịch, 
khách sạn 

Chưa niêm yết 2.746 

Công ty Cổ phần Phát triển Golf Thiên Đường Du lịch, 
khách sạn 

Chưa niêm yết 2.681 

Nguồn: Fiinpro, Phòng phân tích Mirae Asset 
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Kỳ hạn phát hành bình quân ở mức 5 năm 

Ngành Tiện ích là ngành có kỳ hạn trái phiếu bình quân cao nhất, lên đến 12,23 năm, kỳ hạn 
dài cũng thể hiện tính chất dài hạn của các dự án trong lĩnh vực này, chủ yếu là các dự án 
phát triển nguồn điện.  

Ngoài ngành Tiện ích phát hành ở kỳ hạn dài, 3 ngành có kỳ hạn phát hành bình quân cao 
nhất là Bất động sản (5,7 năm), Ngân hàng (4,9 năm), và Du lịch, khách sạn (4,9 năm). Các 
mức kỳ hạn bình quân của 3 nhóm ngành này cũng tương đối gần nhau. 

Kỳ hạn thấp nhất được phát hành là 1 năm, ở các ngành: Hàng gia dụng, Bán lẻ và Năng 
lượng.  

Bảng 2. Kỳ hạn trái phiếu phát hành các ngành 

Ngành 
Giá trị phát hành 

(tỷ đồng) Tỷ trọng 
Kỳ hạn bình quân 

(năm) 
Lãi suất bình 

quân (%) 

Bất động sản 22.461 37,21% 5,74 10,8% 

Ngân hàng 13.799 22,86% 4,86 7,1% 

Du lịch, khách sạn 10.048 16,65% 4,87 10,1% 

Thực phẩm, đồ uống 5.500 9,11% 2,93 9,4% 

Vận tải 2.770 4,59% 3,60 11,0% 

Hàng hóa chủ chốt 2.750 4,56% 2,13 10,7% 

Dịch vụ tài chính 1.555 2,58% 1,98 9,4% 

Tiện ích 860 1,42% 12,23 10,4% 

Hàng gia dụng 300 0,50% 1,00 11,0% 

Khác 200 0,33% 2,00 10,0% 

Vật liệu 60 0,10% 5,00 9,0% 

Bán lẻ 41 0,07% 1,00 8,0% 

Năng lượng 17 0,03% 1,00 0,0% 

Tổng cộng 60.361 100% 4,83 9,70% 

Nguồn: Fiinpro, Phòng phân tích Mirae Asset 
 
  



Báo cáo thị trường trái phiếu 

6 Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) 
Research 

Lãi suất phát hành phổ biến ở quanh vùng 10% 

Mức lãi suất trung bình của các ngành phổ biến ở quanh vùng 10%. Mức lãi suất bình quân 
thấp nhất thuộc về ngành Ngân hàng với mức trung bình 7,1%. Ngoài ra, ngành Bán lẻ và Vật 
liệu cũng có mức lãi suất bình quân tương đối thấp so với thị trường chung, lần lượt ở mức 
8% và 9%.  

Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được trong 4 tháng đầu năm là 13%/năm, cụ thể là trái phiếu 
của các doanh nghiệp CTCP Thủy Điện Nậm La – ngành Tiện ích và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 
– ngành Dịch vụ Tài chính. Mức lãi suất thấp nhất được ghi nhận thuộc ngành Năng lượng, 
đây là trường hợp đặc biệt của CTCP Xăng dầu HFC khi doanh nghiệp này phát hành hơn 17 
tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (tức lãi suất 0%).  

Theo thống kê lãi suất phát hành, chúng tôi nhận thấy mặt bằng lãi suất trái phiếu doanh 
nghiệp vẫn duy trì như mức năm 2019. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ, được xem 
như là thước đo cho lãi suất phi rủi ro, tiếp tục xu hướng giảm, quanh mức 2-2,2% cho kỳ hạn 
5 năm, 1,9% cho kỳ hạn 7 năm, 2-3% cho kỳ hạn 10 năm. Qua đó, chúng tôi nhận thấy phần 
bù rủi ro cho trái phiếu doanh nghiệp gia tăng, đặc biệt là đối với các nhóm ngành như Dịch 
vụ tài chính, Bất động sản, Hàng hóa chủ chốt, Du lịch khách sạn, Thực phẩm đồ uống. 

Hình 4. Thống kê lãi suất phát hành trong 4 tháng đầu năm 
 

Nguồn: Fiinpro, Phòng phân tích Mirae Asset   
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Triển vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

Nhu cầu vốn của doanh nghiệp giảm do dịch COVID-19  

Trong 4 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều 
chậm lại do tác động của dịch COVID-19. Do đó, nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp 
cũng hạn chế. Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quy mô phát hành trong 4 tháng đầu 
năm 2020 tương đương lượng phát hành trong cùng kỳ 2019. Nhu cầu vay vốn thấp cũng 
được phản ánh qua bức tranh tín dụng ngân hàng. Theo công bố của đại diện Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng ghi nhận mức thấp nhất trong nhiều trở lại đây, chỉ 
tăng 1,42% so với cuối năm 2019. 

Hình 5: Quy mô phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

 

Nguồn: Bộ Tài chính, Phòng phân tích Mirae Asset   

Doanh nghiệp sẽ cần vay vốn để hồi phục sau dịch 

Các doanh nghiệp sẽ tăng phát hành trái phiếu, do chúng tôi cho rằng ngân hàng sẽ thắt chặt 
điều kiện cho vay. Một doanh nghiệp có nhu cầu về vốn sẽ có thể tiếp cận qua: 1) vay vốn 
ngân hàng, 2) huy động trên thị trường chứng khoán, và 3) phát hành trái phiếu. Hiện tại, tín 
dụng ngân hàng vẫn là kênh tài trợ vốn chính cho doanh nghiệp (dư nợ tín dụng tương đương 
142% GDP), vượt xa tổng quy mô của thị trường vốn và thị trường trái phiếu doanh nghiệp 
(cụ thể là 76,4% và 10,3% GDP). Do đó, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chậm lại, chúng 
tôi kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tăng huy động vốn qua kênh trái phiếu.  

Hình 6. Tăng trưởng tín dụng chậm lại do dịch COVID-19  Hình 7. Cân bằng giữa tín dụng ngân hàng và các hình thức 
huy động vốn khác  

 

 
 

Nguồn: NHNN, Phòng phân tích Mirae Asset. 
Lưu ý: Chúng tôi đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay sẽ giảm trong bối cảnh hiện 
nay, tuy nhiên, điều kiện cho vay của ngân hàng sẽ có xu hướng thắt chặt, hạn chế 
rủi ro nợ xấu.  

 Nguồn: Phòng phân tích Mirae Asset tổng hợp từ các nguồn. Quy mô thị trường trái 
phiếu doanh nghiệp thống kê từ Asian Bonds Online. Quy mô thị trường chứng 
khoán và quy mô dư nợ tín dụng từ Bloomberg. 
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Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp niêm yết, chúng tôi quan sát thấy có sự dịch chuyển từ thị 
trường vốn sang thị trường nợ. Theo đó, tỷ trọng huy động vốn từ kênh trái phiếu so với tổng 
vốn huy động từ cả hai thị trường tăng đáng kể từ mức 2% năm 2013 lên 64,6% năm 2019, 
lên mức 83,7% cuối tháng 4 năm 2020. Trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị huy động từ 
kênh trái phiếu của doanh nghiệp niêm yết tăng 27,8%. Điều này phần nào phản ánh sự biến 
động lớn của thị trường chứng khoán trong 4 tháng đầu năm, cũng như điều kiện thị trường 
chung không thuận lợi cho các đợt chào bán cổ phần ra công chúng. 

Hình 8. Các doanh nghiệp niêm yết huy động vốn qua thị trường trái phiếu   

 

Nguồn: Fiinpro, Phòng phân tích Mirae Asset thống kê cho các doanh nghiệp niêm yết. 

Sửa đổi quy định phát hành trái phiếu theo hướng thắt chặt hơn 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có những diễn biến mới đáng chú ý sau khi dự thảo 
sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện phát hành được công bố. Dự thảo 
này ra đời trong bối cảnh Luật chứng khoán 2019 chính thức được thông qua và có hiệu lực 
vào 01/01/2021, do đó khả năng Nghị định mới cũng sẽ có hiệu lực trong cùng khoảng thời 
gian này. Dù chưa có hiệu lực ngay, tuy nhiên khả năng Ủy ban Chứng khoán sẽ bắt đầu thực 
hiện siết chặt quy định phát hành theo hướng điều chỉnh của Nghị định ngay trong năm 2020. 

So với Nghị định 163, dự thảo nghị định thay thế mới có một số nội dung đáng chú ý: 

− Thứ nhất, dư nợ TPDN phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành không được vượt 
quá ba lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quí gần nhất. 

− Thứ hai, mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công 
bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước 
tối thiểu sáu tháng (Nghị định 163 không quy định thời gian tối thiểu giữa các lần 
phát hành, nên doanh nghiệp có thể phát hành các đợt liên tục). 

− Thứ ba, dự thảo nghị định mới bãi bỏ điều khoản về cho phép bán trực tiếp trái phiếu 
cho nhà đầu tư.  

− Thứ tư, dự thảo nghị định mới quy định tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu 
chỉ còn công ty chứng khoán (bỏ đi các tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu 
khác là tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác như trong Nghị định 163). 

Với các điểm được sửa đổi Nghị định, phía điều hành thị trường sẽ quản lý chặt chẽ hơn tổng 
giá trị phát hành và tiến độ phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp, đồng thời hướng đến 
việc gia tăng độ minh bạch thông tin, bảo vệ các Nhà đầu tư cá nhân. Theo Bộ Tài chính, nhà 
đầu tư cá nhân đang tham gia nhiều hơn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, với giá trị 
mua trên thị trường sơ cấp tăng từ 6,9% cuối năm 2018 lên 9,14% vào cuối tháng 11 năm 
2019. Sự gia tăng của nhà đầu tư cá nhân, gồm cả nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, trong khi chưa 
tiếp cận đầy đủ thông tin về mục đích phát hành, tình hình tài chính, khả năng trả nợ, đặc 
điểm của trái phiếu, đồng thời thiếu khả năng phân tích đánh giá tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các 
nhà đầu tư này. 
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Đánh giá chung về các chỉ tiêu tài chính của các công ty niêm yết 

Trong bối cảnh rủi ro môi trường quốc tế gia tăng và ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nền 
kinh tế chung, hầu hết các ngành nghề đều bị tác động. Như vậy, liệu rằng rủi ro đầu tư vào 
trái phiếu doanh nghiệp đã gia tăng hơn trước. Để trả lời câu hỏi đó, chúng tôi xem xét hai 
yếu tố thể hiện trạng thái tài chính của doanh nghiệp và ngành, đó là:  

1) Đòn bẩy tài chính: Đo bằng số nhân vốn chủ sở hữu (tổng tài sản/vốn chủ sở hữu). Tỷ 
lệ này càng cao cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính càng lớn, rủi 
ro càng cao. 

2) Hệ số khả năng thanh toán lãi vay: Đo bằng lợi nhuận trước thuế và lãi vay / lãi vay 
phải trả trong kỳ. Hệ số này càng cao cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ trả lãi 
bằng lợi nhuận tạo ra càng tốt hơn, rủi ro càng ít. 

Hình 9. Đòn bẩy tài chính và hệ số khả năng thanh toán lãi vay của các doanh nghiệp niêm yết   

 

Nguồn: Fiinpro, Phòng phân tích Mirae Asset  
Ghi chú: Thống kê cho hơn 1400 doanh nghiệp niêm yết, loại trừ ngành Ngân hàng và Bảo hiểm. 

Nhìn chung, mức đòn bẩy tài chính mà các doanh nghiệp đang niêm yết sử dụng đã giảm 
đáng kể nếu xem xét từ năm 2012 đến nay, và duy trì ở mức 2,3x so với cuối năm 2018. Trong 
khi đó, hệ số khả năng thanh toán lãi vay cho thấy các doanh nghiệp này có khả năng đáp 
ứng các nghĩa vụ trả lãi tốt hơn, mặc dù có sự sụt giảm trong năm 2019 (từ mức 5,7x cuối 
năm 2018 xuống 5,4x cuối năm 2019). 

Xem xét từng ngành, chúng tôi nhận thấy có những nhóm ngành tốt hơn mặt bằng chung 
của thị trường, cụ thể: Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin, Truyền thông, Hàng hóa 
chủ chốt, Dầu khí, Y tế, Dịch vụ tài chính (xem hình 10 và 11). 

Hình 10. Đòn bẩy tài chính thấp hơn trung bình thị trường  Hình 11. Khả năng thanh toán lãi vay tốt hơn  

  
 

Nguồn: Fiinpro, Phòng phân tích Mirae Asset 
Thống kê cho các doanh nghiệp niêm yết, loại trừ ngành Ngân hàng và Bảo hiểm. 

 Nguồn: Fiinpro, Phòng phân tích Mirae Asset  
Thống kê cho các doanh nghiệp niêm yết, loại trừ ngành Ngân hàng và Bảo hiểm. 
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Thống kê   Kế hoạch phát hành trong năm 2020 
 

 
 

 
Ngành Tên Mã CK Ngày thông báo Kỳ hạn Tổng giá trị dự kiến phát hành 

(tỷ VND) 
Lãi trái phiếu (%) 

Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam CTG 27/04/2020 15 Năm 50 N/A 

Hàng hóa cơ bản 

Công ty Cổ phần Đầu tư MST MST 17/01/2020 3 Năm 200 N/A 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải TCD 20/05/2020 3 Năm 200 6,0% 

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa TIP 05/05/2020 3 Năm 1.000 N/A 

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa PGN 13/04/2020 2 Năm 10 N/A 

Công ty Cổ phần Thuận Đức TDP 20/01/2020 5 Năm 600 10,5% 

Hàng tiêu dùng lâu bền Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG TNG 17/05/2020 5 Năm 300 N/A 

Dịch vụ tài chính 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt VCI 05/05/2020 2 Năm 800 9,0% 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí PSI 20/05/2020 1 Năm 100 10,0% 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt VDS 03/02/2020 N/A 800 N/A 

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam IDJ 20/12/2019 2 Năm 50 12,0% 

Thực phẩm, đồ uống 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan MSN 18/05/2020 3 Năm 2.000 9,0% 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa SBT 05/03/2020 3 Năm 1.200 4,0% 

Vật liệu 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO CTI 27/12/2019 3 Năm 100 N/A 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận ABS 10/05/2020 2 Năm 500 7,0% 

Bất động sản 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia AGG 09/02/2020 2 Năm 180 11,0% 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va NVL 18/05/2020 5 Năm 7.000 N/A 

Tiện ích Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex VCP 15/05/2020 4 Năm 900 N/A 

 
Nguồn: Fiinpro, Phòng phân tích Mirae Asset. Dữ liệu được cập nhật đến ngày 21 tháng 5 năm 2020.
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